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STT BỘ THỦ KANJI HÁN VIỆT GHI CHÚ

152 負 Phụ

153 販 Phiến, Phán

154 費 Phí

155 貿 Mậu

156 賞 Thưởng

157 込 Nhập

158 返 Phản

159 速 Tốc

160 造 Tạo, Tháo

161 連 Liên

162 遅 Trì

163 遊 Du

164 過 Quá, Qua

165 達 Đạt

166 違 Vi

167 適 Thích

168 選 Tuyển

BỐI

DANH SÁCH CHỮ HÁN N3  XẾP THEO BỘ Part ④ 152-199

QUAI 
XƯỚC
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169 改 Cải

170 政 Chính

171 故 Cố

172 救 Cứu

173 数 Số

174 整 Chỉnh

175 防 Phòng

176 降 Giáng

177 限 Hạn

178 険 Hiểm

179 階 Giai

180 際 Tế

181 部 Bộ

182 郵 Bưu

183 衣 Y, Ý

184 表 Biểu

185 袋 Đại

186 裏 Lý

187 製 Chế

LIỄU LEO 
PHẢI

Y

BÁN VĂN

LIỄU LEO 
TRÁI
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188 宅 Trạch

189 守 Thủ 

190 完 Hoàn

191 定 Định

192 実 Thực

193 客 Khách

194 容 Dung

195 宿 Túc

196 寝 Tẩm

197 察 Sát

198 窓 Song

MÁI NHÀ


